
PHỤ LỤC 

Tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng và Chương trình phối hợp  

Theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII  

về lĩnh vực khoa giáo  

 (Kèm theo Hướng dẫn số ... - HD/BTGTW, ngày ... tháng 12 năm 2024  

của Ban Tuyên giáo Trung ương) 

 

1. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Đảng cần theo dõi, 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện  

1.1. Về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

(1) Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kế hoạch số 20-KH/TW, ngày 

28/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò 

của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong 

giai đoạn mới; 

(2) Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII 

về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất 

nước trong tình hình mới;  

(3) Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về 

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững và hội nhập quốc tế; 

(4) Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế; 

(5) Thực hiện các kết luận và nhiệm vụ đột xuất thuộc lĩnh vực Khoa học và 

Công nghệ, Môi trường. 

1.2. Về lĩnh vực Giáo dục 

(1) Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám, 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;  
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(2) Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư khóa IX về việc xây 

dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

(3) Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập. Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 

(4) Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và 

trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù 

chữ cho người lớn; 

 (5) Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; 

(6) Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; 

(7) Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

1.3 Về lĩnh vực Xã hội 

(1) Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến 

năm 2020; 

(2) Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới; 

(3) Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;  

(4) Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 01/03/1994 của Ban Bí thư về lãnh đạo phòng, 

chống các tệ nạn xã hội; 

(5) Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền 

Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; 
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(6) Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công 

tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới; 

(7) Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 

trong tình hình mới;  

(8) Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; 

(9) Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; 

(10) Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường 

lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại 

Việt Nam trước năm 2030; 

(11) Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường 

bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; 

(12) Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình 

hình mới; 

(13) Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng 

cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. 

2. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng  

2.1. Về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

(1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 

của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; 

(2) Đề án xây dựng Quy định về phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức 

nghề nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa 

và văn nghệ.  

2.2. Về lĩnh vực Giáo dục 

(1) Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 6/6/2014 của Ban 

Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân 

lực có tay nghề cao;  

http://pvhttnt.vn/vi/news/Gia-dinh/Ket-qua-10-nam-thuc-hien-Chi-thi-49-CT-TW-ngay-21-02-2005-cua-Ban-Bi-thu-ve-xay-dung-gia-dinh-thoi-ky-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-420/
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(2) Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của 

Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 

của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 

(3) Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 15/6/2004 của 

Ban Bí thư khóa IX về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục. 

2.3. Về lĩnh vực Xã hội 

 Tổng kết 15 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 

07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình phối hợp theo Quyết định số 

238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII  

(1) Chương trình phối hợp số 14-CTr/BTGTW-BGDĐT, ngày 06/9/2021 giữa 

Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025; 

(2) Chương trình phối hợp số 02-CTr/BTGTW-BKHCN, ngày 27/9/2021 giữa 

Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025; 

(3) Chương trình phối hợp số 04-CTr/BTGTW-BYT, ngày 29/10/2021 giữa 

Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế giai đoạn 2021-2025. 

 


